Giáo án dự thi GVDG cấp Huyện năm 2017 – 2018   GV: Võ Minh Đức


Bài  39. PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN – ĐẢO. (tiếp theo)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 


- Học sinh trình bày được tiềm năng, tình hình phát triển của ngành khai thác khoáng sản biển đặc biệt là dầu khí và ngành giao thông vận tải biển.


- Nắm được thực trạng tài nguyên biển đang suy thoái, môi trường biển đang bị ô nhiễm, cần có những biện pháp bảo vệ.
2. Kĩ năng: 

- Hoạt động nhóm và trình bày trước lớp.
- Biết được những giải pháp để bảo vệ tài nguyên môi trường biển.
3. Thái độ: 


- Học sinh có ý thức trách nhiệm bảo vệ tài nguyên môi trường biển – đảo, đồng thời tuyên truyền, vận động những người xung quanh bảo vệ môi trường.
II. CHUẨN BỊ

- Bài giảng powerpoint.
- Phiếu học tập.
- Bảng phụ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1.Ổn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ: 
- Kể tên các ngành kinh tế biển? Trình bày tiềm năng, tình hình phát triển, xu hướng phát triển ngành khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản? ( Slide 2,3,4)
3. Bài mới:
- Giới thiệu vào bài: GV chiếu slide 5 giới thiệu các ngành kinh tế biển và giới thiệu vào bài.
- Bài mới:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	- Chiếu slide 6
- Dựa vào lược đồ H39.2 hãy kể tên một số khoáng sản vùng biển nước ta.
- Chiếu slide 7

- Em hãy lên bảng xác định các khoáng sản nêu trên.
- Chiếu slide 8 giới thiệu cảnh nghề muối.
- Nghề làm muối phát triển mạnh ở đâu?
- Chiếu slide 9.

- Tại sao lại phát triển mạnh ở đây. ( cho điểm nếu HS trả lời tốt).
- Ngoài ra  còn các vùng ven biển trên cả nước. 
- Chiếu slide 10.

- Khai thác Titan và cát để làm gì?
- Chiếu slide 11,12.

- Nước ta có tiềm năng gì để phát triển ngành dầu khí?
- Tình hình phát triển như thế nào?
- Giới thiệu cho HS các nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ, nhà máy lọc dầu Dung Quất, khí điện đạm Cà Mau.
- Khoáng sản biển tuy phong phú nhưng không phải vô tận cần sử dụng tiết kiệm hợp lí.
( Chuyển ý)

- Y/c HS đọc đoạn ” Nước ta.... nước khác”.
- Chiếu slide 13.
- Nước ta có điều kiện gì để phát triển tổng hợp giao thông vận tải biển?
- Yêu cầu học sinh xác định một số cảng.
- GV chỉ thêm về các tuyến đường biển quốc tế.
- Chúng ta cần tiến hành những biện pháp gì để phát triển giao thông vận tải biển?

- Phát triển tổng hợp giao thông vận tải biển có ý nghĩa như thế nào đối với ngành ngoại thương ở nước ta?

- GV khẳng định sự quan trọng của việc phát triển tổng hợp kinh tế biển góp phần phát triển kinh tế đất nước, đồng thời bảo vệ an ninh quốc phòng của đất nước.
- Tuy nhiên, tài nguyên môi trường biển đang có chiều hướng giảm sút, ô nhiễm. Chuyển ý qua phần III.
- Chiếu slide 14,15,16.
- Thảo luận nhóm:chia lớp thành 9 nhóm, phát phiếu học tập. Các nhóm thực hiện trong 5 phút, một nhóm lên bảng trình bày các nhóm còn lại nhận xét.
- Chiếu slide 17 củng cố kiến thức.

- Là học sinh em làm gì để góp phần bảo vệ tài nguyên môi trường?

- Liên hệ thực tế.

- Yêu cầu HS đọc SGK, khẳng định các phương hướng là quy định của nhà nước cũng như các công ước quốc tế. Xem trong SGK.
	- Titan, muối, cát trắng, dầu mỏ, khí đốt.
- HS lên bảng.

- Phát triển mạnh ở ven biển Nam Trung Bộ.
- Số giờ nắng cao, ít mưa, ven biển ít sông đổ ra, người dân có nhiều kinh nghiệm.
- Để xuất khẩu và chế biến thủy tinh.
- Dầu khí có trữ lượng lớn.
- Sản lượng khai thác không ngừng tăng.
- Công nghiệp hóa dầu đang hình thành.

- Công nghiệp chế biến khí phục vụ cho phát điện, sản xuất phân đạm...
- Gần nhiều tuyến đường biển quốc tế, ven biển có nhiều vũng vịnh, cửa sông thuận lợi cho xây dựng cảng.
- Phát triển đồng bộ hệ thống cảng. Tăng cường mạnh mẽ đội tàu biển quốc gia.

Hình thành 3 cụm cơ khí đóng tàu. Phát triển toàn diện dịch vụ hàng hải.

- Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu.
- HS thảo luận.

- Trình bày.

- Nhận xét.

- Bỏ rác đúng nơi quy định.

- Vận động mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường.
	3. Khai thác và chế biến khoáng sản biển:
- Tiềm năng: tương đối nhiều.
- Tình hình phát triển:

+ Nghề làm muối phát triển mạnh ở ven biển Nam Trung Bộ ( Sa Huỳnh, Cà Ná )

+ Khai thác Titan để xuất khẩu, cát để chế biến thủy tinh.

+ Dầu khí:
* Là ngành king tế mũi nhọn. 

* Sản lượng khai thác không ngừng tăng.

* Công nghiệp hóa dầu đang hình thành.

* Công nghiệp chế biến khí phục vụ cho phát điện, sản xuất phân đạm...
4. Phát triển tổng hợp giao thông vận tải biển:
- Thuận lợi:
+ Gần nhiều tuyến đường biển quốc tế.

+ Ven biển có nhiều vũng vịnh, cửa sông thuận lợi cho xây dựng cảng.
- Tình hình phát triển:

+ Phát triển đồng bộ hệ thống cảng. 

+ Tăng cường mạnh mẽ đội tàu biển quốc gia.

+ Hình thành 3 cụm cơ khí đóng tàu. 

+ Phát triển toàn diện dịch vụ hàng hải.
III. Bảo vệ tài nguyên và môi trường biển – đảo:
1. Sự giảm sút tài nguyên và môi trường biển đảo:

*Thực trạng
-Diện tích rừng ngập mặn giảm.
- Sản lượng đánh bắt hải  sản giảm sút.
- Một số loài hải sản có nguy cơ tuyệt chủng.
*Nguyên nhân: 
- Do ô nhiễm môi trường biển, đánh bắt khai thác quá mức.
*Hậu quả:
- Suy giảm nguồn tài nguyên sinh vật biển, ảnh hưởng xấu đến du lịch biển.
2. Các phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển:



IV. Củng cố:
- Chiếu slide 18,19,20. Yêu cầu học sinh làm bài tập.
1. Nêu các ngành kinh tế biển.

2. Chọn đáp án đúng
Trong thời gian gần đây môi trường biển nước ta đang bị ô nhiễm ngày càng nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là do:

A. Khí hậu toàn cầu nóng lên

B. Lượng chất thải ngày càng tăng, đánh bắt và khai thác quá mức.

C. Lượng mưa ngày càng lớn

D. Khả năng sinh sản của sinh vật biển giảm sút
3 .Điền cụm từ thích hợp  sau đây  vào chỗ trống 

(suy thoái, dầu khí, bảo vệ, giao thông vận tải biển)

Khai thác và chế biến khoáng sản biển nhất là....................Là một trong những ngành công nghiệp hàng đầu của nước ta.............................................đang phát triển mạnh cùng với quá trình nước ta hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Tài nguyên và môi trường biển- đảo nước ta phong phú nhưng đang có dấu hiệu ................. Nhà nước đã đề ra những phương hướng cụ thể nhằm ..............tài nguyên và môi trường biển- đảo.

V. Dặn dò:

* Đối với bài học này:

- Chú ý: 
+ Tiềm năng và tình hình phát triển của các ngành kinh tế biển

+Nguyên nhân giảm sút tài nguyên, ô nhiễm môi trường biển – đảo và hậu quả của nó

+Một số phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển

*Chuẩn bị bài 40. Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí .

+ Dựa vào bảng 40.1/ 144 để tìm ra những đảo nào có điều kiện phát triển đủ 4 ngành kinh tế biển.

      + Dựa vào hình 40.1/145, nhận xét tình hình khai thác, xuất khẩu dầu thô, nhập khẩu xăng dầu và chế biến dầu khí ở nước ta .
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